
 

 

Cho tới ngày 1 tháng 3 năm 2017 

Xin vào www.lavanglasvegas.com để xem toàn bộ Danh Sách Ân Nhân Ủng Hộ Đền Thánh MLV Las Vegas 

 

ST

T 
Ngày Tên Họ TĐ Tên Gọi Số Tiền Thành Phố TB 

Ghi Chú 
1 20-Jun-10 Dzinh     Bichie $1,000 Anaheim CA 

 2 14-Sep-10 Tân   Ly $1,000 LV NV 

 3 14-Sep-10 Lê Vĩnh Anh $1,000 LV NV In Memory 

4 13-Dec-10 Nguyễn     Dzuy $1,000 Hunting Beach CA 

 5 23-Jan-11 Hoàng Văn Tất $1,000 Palacios TX 

 6 23-Jan-11 Hoàng Văn Huy $1,000 Palacios TX 

 7 25-Feb-11 Lê  Hoàng  Phương $500 LV NV 
 

8 7-Aug-11 Phạm   Tuấn $1,000 LV NV 

 9 21-Aug-11 Sơn   Thủy $1,000 
  

 10 4-Sep-11 Nguyễn   Văn Hòa $1,000 LV NV 

 11 4-Sep-11 Lê  Hường  Phương $1,000 

 

UT 

 12 2-Oct-11 Phan   Lý John $1,000 Garden Grove CA 

 13 16-Oct-11 Lê  Hoàng  Phương $500 LV NV 

 14 16-Oct-11 Trương  Gia  Đại $1,000 Garden Grove CA 

 15 22-Oct-11 Nguyễn  Thanh Xuân $1,000 Torrance CA 

 16 22-Oct-11 Lê  Văn Hòa $1,000 Highlands Ranch CO 

 17 22-Oct-11 Đoàn  Thị  Hiên $1,000 
 

CA 

 18 22-Oct-11 Nguyễn    Minh $1,000 
  

 19 22-Oct-11 Trần    Casper $1,000 Houston TX 

 20 22-Oct-11 Dan  Huệ  Linda $1,000 San Diego CA 

 21 22-Oct-11 Triệu    Lý $1,000 Biloxi MS 

 22 22-Oct-11 Vũ   Phúc $1,000 Westminster CA 

 23 22-Oct-11 Hà  Chính  Xuân $1,000 Oakland CA 

 24 22-Oct-11 Nguyễn  Ánh  Vân $1,000 El Monte CA 

 25 22-Oct-11 Nguyễn  Văn  Nghĩa $1,000 Santa Clara CA 

 26 22-Oct-11 Liên Gia    Thánh Antôn $1,000 Oakland CA 

 27 22-Oct-11 Hà    Quyết $1,000 Hayward CA 

 28 22-Oct-11 Huỳnh  Hữu  Thuận $1,000 
  

 29 22-Oct-11 Lộc    Tuyến $1,000 New London CT 

 30 22-Oct-11 Nguyễn  Thị  Sức $1,000 San Jose CA 

 31 22-Oct-11 Cường    Xuân $1,000 Anaheim CA 

 32 22-Oct-11 Huỳnh  Ngọc  Tám $1,000 Lawndale CA 

 33 22-Oct-11 Nguyễn  Văn  Thông $1,000 Santa Ana CA 

 34 22-Oct-11 Lê    Ẩn $1,000 Richmond CA 

 35 22-Oct-11 Mai  Huệ  Kim $1,000 Phoenix AZ 

 36 22-Oct-11 Nguyễn    Teresa $1,000 Louisville KY 

 37 22-Oct-11 Trần  Văn  Thân $1,000 Garden Grove CA 

 

http://www.lavanglasvegas.com/


38 22-Oct-11 Phạm    Tân $1,000 Morgan Hill CA 

 39 22-Oct-11 Phạm  Văn  Thành $1,000 Salinas CA 

 40 22-Oct-11 Nguyễn    Khang $1,000 LV NV 

 41 22-Oct-11 Thân Michael    Vivian $1,000 San Jose CA 

 42 22-Oct-11 Hore Thanh Jerry $1,000 Maple WA 

 43 22-Oct-11 Nam  Oanh  Christine $1,000 San Diego CA 

 44 30-Oct-11 Phạm Văn Thanh $1,000 Garden Grove CA 

 45 30-Oct-11 Silicon   Valley Vacuum, Inc. $1,000 Silicon Valley CA 

 46 25-Dec-11 Liên Minh     Thánh Tâm $1,050 Sacramento CA 

 47 10-Apr-12 Nguyễn  Văn Ngà $1,000 Westminster CA 

 48 25-May-12 Family   Linh Ca $500 
  

 49 19-Aug-12 Nguyễn  Thị  Ơn $1,000 LV NV 

 50 2-Sep-12 Vũ Trang Phục $500 

   51 16-Sep-12 Nguyễn  Joseph Mary $1,000 Aurora CO 

 52 17-Sep-12 Nguyễn  

 

Joseph $1,000 Aurora CO  
53 19-Oct-12 Hoàng  Thị Dung $1000 San Diego 

  
54 20-Oct-12 Vũ Lan Phương $1000 Sanleandro 

  
55 20-Oct-12 Nguyễn Tâm Lan $500 Escondido 

  
56 21-Oct-12 Nguyễn 

 
Trung $1000 Brea 

  
57 21-Oct-12 Nguyễn 

 
Vệ $500 Downey 

  
58 21-Oct-12 Cao 

 
Dương $1000 Westminster 

  
59 21-Oct-12 GĐ  Phúc Âm  Mẹ La Vang $1000 San Diego 

  
60 21-Oct-12 Khoa 

 
Linh $1000 

   
61 21-Oct-12 Trần Công Thuận $1000 San Diego 

  
62 21-Oct-12 Nguyễn 

 
Thơm $500 San Namon 

  
63 21-Oct-12 Trần Văn Thân $1000 Garden G. 

  
64 07-Oct-12 Hoàng   Minh  $1000 Hinesville GA 

 
65 24-Nov-12 Trần  Đoàn $1000 Porland OR 

 
66 20-Dec-12 Donaldson  Mary $1000 Harrisville Mary 

 
67 1-Jan-13 Nguyễn Thị Dat $500($500) Tempe AZ 

 
68 24-Mar-13 Huynh  Family $1000 Houston TX 

 
69 24-Mar-13 Dương Xuân Hùng $1000 Las Vegas NV  

70 24-Mar-13 Bảo Lam Vincent $400($600)    

71 Oct - 2011 Lương  Ngọc  Thiệu  $1000 Cupertino CA 
 

72 Oct - 2011 Nguyễn  Mai  Dung  $1000 San Jose CA 
 

73 Oct - 2011 Nguyễn  Thị  Ơn  $1000 Las Vegas NV 
 

74 Oct - 2011 Khương   Lan  $1000 Las Vegas NV 
 

75 Oct - 2011 Vũ  Trang  Phục  $1000 Westminte CA 
 

76 Oct - 2011 Hoàng  Diễm  Nhung  $1000 Las Vegas NV 
 

77 17-Oct-12 Nguyễn Ngọc Vương $1000 San Jose CA 
 

78 17-Mar -13 Bảo 
 

Lam (400)-$1000 
   

79 24-Mar -13 Dương Xuân Hùng $1000 Las Vegas NV 
 

80 24-Mar -13 Huynh 
 

Hue $1000 S. Houston TX 
 

81 08-Aug-13 Schacht  Thị  Mận  $1000 Las Vegas NV 
 

82 21-Aug-13 Trần  Thanh  Henry  $1000 Fountain Valley CA 
 

83 06-Sept-13 Trần  Thị  Kim Anh  $1000 Marina CA 
 



84 20-Sept-13 Nguyễn Văn Kim $1000 Chino Hills CA ÔB. Nguyễn Văn Hóa & Kim 

85 05-Oct-13 Ngô Lệ Huyền $1000 Henderson NV Ngô Lệ Huyền & Gia Đình 

86 19-Oct-13 Đăng  Quang $1000 Alameda CA Anthony Quang Đăng 

87 19-Oct-13 Vũ Văn Thức $1000 Arlington TX 
Augustin M. Thức Văn Vũ 
Maria Đào Vũ và Gia Đình 

88 19-Oct-13 Vũ Thị Tròn $1000 San Jose CA Vũ Thị Tròn 

89 19-Oct-13 Trần Cao Đạt $1000 San Diego CA 
ÔB. Trần Cao Đạt & Các Con 

Độ + Đạo + Điệp + Diễm 

90 19-Oct-13 Nương Thị Kham $1000 Phoenix AZ Maria Nương Thị Kham & Các Con 

91 19-Oct-13 Nguyễn  Thuc $1000 Garden Grove CA Thuc Nguyen - Duy Le & Các Con Cháu 

92 19-Oct-13 Vũ Thị Thể $1000 Anaheim CA 
Anna Vũ Thị Thể 

Giuse Vũ Đức Chẩn 

93 19-Oct-13 Nguyễn Kim Thảo $500-$1000 San Pablo CA Trang - Thủy & Các Con 

94 22-Oct-13 Trần Anh Minh $1000 Henderson NV Gđ. Chang - Thu - Quang - Miên 

95 22-Oct-13 Nguyễn Co Mary $1000 San Jose CA Hội Bà Mẹ Công Giáo - San Jose 

96 26-Oct-13 Trần Đoàn Kevin $1000 Portland CA Gđ.Gioan B. Trần Đoàn 

97 2-Nov-13 Nguyễn Vinh John $7000 Orange CA 
Gđ. Vinh Nguyen & Phuong Pham 

Các Con & Các Cháu 

98 2-Nov-13 Nguyễn T.V. Michelle 3 of 6 Orange CA Michelle T.V. Nguyen 

99 2-Nov-13 Nguyễn P.K. Caroline 4 of 6 Orange CA Caroline P.K. Nguyen 

100 2-Nov-13 Nguyễn P.T. Tricia 5 of 6 Orange CA Tricia P.T. Nguyen 

101 2-Nov-13 Nguyễn P.C. Janine 6 of 6 Orange CA Janine P.C. Nguyen 

102 03-Nov-13 Trần Văn Lâm $1000 Las Vegas NV 
ÔB. Trần Văn Lâm & Các Con 

Michelle & Bảo Long 

103 10-Nov-13 Đỗ Q. Châu $1000 San Diego CA 
Lm. Hoàng Việt 

Gđ. Châu & Lam Tưởng Nhớ 

104 16-Nov-13 Lưu  Petter $1000 Las Vegas NV 
Peter Lưu, DDS 

105 12-Dec-13 Than Michael & Vivian $1000 San Jose CA 
Michael & Vivian Than 

Và Gia Đình 

106 19-Jan-14 Nguyễn Văn Toàn $2000 Santa Ana CA Gia Đình Thuy Le 

107 22-Feb-14 Trịnh  Vân $2000 Las Vegas NV 
GĐ Trịnh Vân & Nguy ễn Hương 

Và Các Con 

108 06-Apr-14 Đoàn Thị Hiệp $1000 Garden Grove CA Hiep Thi Doan 

109 26-Apr-14 Donaldson G. Hồng Thủy $1000 Harrisville UT 
Tưởng Nhớ Ba M ẹ 

Hồ Văn An & Trần Thị Hồng 

110 26-Apr-14 Donaldson G. Hồng Thủy $1000 Harrisville UT 
Tạ Ơn M ẹ Sầu Bi 

Hồng Thủy & Charles 

111 19-Oct-14 Hoàng  Đồng 
Vé Trúng 

#24229 

 
Tạ Ơn Tulsa OK 

G/Đ Hoàng Đồng & Thanh Thanh 

Vivian, Lily, Julie 
 

112 
 

19-Oct-14 
Phong Trào Liên Minh Thánh 

Tâm Việt Nam - Hoa Kỳ 

 

$500 
 
Tạ Ơn 

Fountain 

Valley 

 

CA 
Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm 

Việt Nam - Hoa Kỳ 

Fountain Valley - CA 
 

113 19-Oct-14 Nguyễn Bích Mary 
$200 

(Trả Góp) 

 
Tạ Ơn 

Fountain 

Valley 
CA 

 

Mary Bich Nguyen & Các Con 

114 19-Oct-14 Vũ Viết Toan $1000 
 

Tạ Ơn Westminster CA 
G/Đ Vũ Viết Toan & Ngoan 

Và Các Con Các Cháu 
 

115 19-Oct-14 Triệu Văn Hiệp $1000 
 

Tạ Ơn 
Ocean 

Spring 
MS 

G/Đ Triệu Văn Hiệp 

Và Các Con Anna, Richard, Angelica 

116 19-Oct-14 Nhóm Hành Hương $1000 
 

Tạ Ơn Chicago IL 
Nhóm Hành Hương Cộng Đoàn Mân Côi 

Chicago - Illinois 

117 19-Oct-14 Than  Michael $1000 
Mẹ 

Sầu Bi San Jose CA 
Michael & Vivian Than 

và Các Con 

118 19-Oct-14 Nguyễn Thế Hùng $1000 
Mẹ 

Sầu Bi Anaheim CA 
Giuse Nguyễn Thế Hùng 
Maria Nguyễn Thị Hiếu 

119 19-Oct-14 Vũ Thị Liên $1000 
Mẹ 

Sầu Bi Irvine CA 
G/Đ Vũ Thị Liên 

Và Các Con - Các Cháu 

120 19-Oct-14 Nguyễn Thị Đầm $1000 
Mẹ 

Sầu Bi San Diego CA 
Madalena Nguyễn Thị Đầm 

Phêrô Nguyễn Hữu Hộ 



121 19-Oct-14  Khoa - Linh $1000 
Thánh 

Giuse Frisco CO 
G/Đ Khoa - Linh 

Frisco - Colorado 

122 19-Oct-14   Uyên & 

Thông 

 

Replace 
 

Tạ Ơn La Puente CA 
GĐ Uyên & Thông 

& Các Con Huy - Dũng - Bảo 

123 19-Oct-14 Tạ Thị Sang Khiếu Nại Tạ Ơn   Tạ Thị Sang 

124 19-Oct-14 Nguyễn Lê Lilly $2000 
Bảng 
Cầu Las Vegas NV Cầu Cho Linh Hồn Phillip Lê Nguyễn 

125 08-Nov-14 Nguyễn Ngọc Phương $2000 
Bảng 
Cầu Las Vegas NV Cầu Cho Linh Hồn Antôn Trần Thịnh 

126 09-Nov-14 Nguyễn Tiến Dũng $1000 Tạ Ơn Bel Air MD ÔB Nguyễn Tiến Dũng 

127 07-Dec-14 Trần  Monica $1000 
Bảng 

Cầu Las Vegas NV 
Tưởng Nhớ Bà 

Maria Trần Thị Đậu - Orange, CA 

128 01-Jun-15 Trần Trọng Lành $1000 
Thánh 

Giuse Bogata TX 
Ô.B. Trần Trọng Lành 

Tạ Ơn Thánh Cả Giuse 

129 01-Jun-15 Robert L. Votta - 
Bảng 

Cầu Las Vegas NV 
Đồng Tưởng Nhớ 

Reverend Robert L. Votta 

130 06-Jul-15 Phan  Chương $1000 Tạ Ơn Overton UT 
GĐ Giuse Phan Chương 

và Các Con 

131 18-Oct-15 Thái Phượng Theresa $1000 
 

Thánh Giuse Riverside CA 
Linh Hồn Anna Thùy Trang 
GĐ Thái Phượng & Theresa 

132 18-Oct-15 Đỗ  Madeleine $1000 Thánh Giuse Cupertino CA Matthew, Patrick & Madeleine Do 

133 18-Oct-15 Lê Thành Long $1000 Thánh Giuse Las Vegas NV 
GĐ Phaolo Le Thanh Long 

và Vợ & Các Con 

134 18-Oct-15  Phúc & Hồng $1000 Thánh Giuse Edmonton Alberta T5E6L9 Gia Đình Phúc & Hồng 

135 18-Oct-15 Nguyễn  Vui $1000 Tạ Ơn Santa Ana CA 
Agnes Vui Nguyễn 
Phêrô Thắng Đặng 

136 18-Oct-15 Trịnh Thị Cứ $1000 Tạ Ơn Riverside CA 
Teresa Trịnh Thị Cứ 

Riverside - California 

137 18-Oct-15 Vũ Đức Khoản $1000 Tạ Ơn Garden Grove CA 
Bùi Thị Sáu & Vũ Đức Khoản 

Và  Các Con Cháu 

138 18-Oct-15 Vũ Mạnh Thường $1000 Tạ Ơn Westminster CA 
Giuse Vũ Mạnh Thường 

Maria Phạm Thị Lý & Các Con 

139 18-Oct-15 Hoàng Đình Thanh $1000 Tạ Ơn Chino Hill CA 
Ô. Bà Hoàng Đình Thanh 
và Các Con - Các Cháu 

140 18-Oct-15 Nguyễn Văn Cử $1000 Tạ Ơn Elmonte CA 
Phanxico X. Nguyễn Văn Cử 

Maria Nguyễn Thị Tình & Các Con Cháu 

141 18-Oct-15 Phạm  Giang $500-1000 Tạ Ơn San Diego CA 
A/C Phạm Giang 

K-Dung, Catherine & Carolyne 

142 18-Oct-15 Nguyễn Văn Te $1000 Tạ Ơn Biloxi MS 
Pherô Nguyen Van Te 

Maria Nguyen Thi Xung 

143 18-Oct-15   SolarTime $1000 Tạ Ơn Baldwin Park CA 
SolarTime 

gosolartime@gmail.com 

144 18-Oct-15 Nguyễn Thị Đức $1000 Tạ Ơn Garden Grove CA 
Rosa Nguyễn Thị Đức 

Giuse Bộ-Maria Hạnh & Các Con 

145 18-Oct-15 Lâm Hồng Anh $1000 Tạ Ơn San Jose CA 
GĐ Teresa Lâm Hồng Anh 

và Các Con 

146 18-Oct-15 Bùi Thị Sáu $1000 Bảng Cầu LH Garden Grove CA 
Cầu cho Linh Hồn Chồng 

Phêrô Vũ Đức Khoản 

147 18-Oct-15 Bùi Thị Sáu $1000 Bảng Cầu LH Garden Grove CA 
Cầu cho Linh Hồn Ba Mẹ 

Antôn Bùi Hữu Thập & Têrêsa Bùi T. Mạnh 

148 22-May-16 Nguyễn C Phúc $1000 Tạ Ơn San Jose CA 
Gia Đinh Hạnh Phúc 

Pauline - Tiffany – Natalie 

 

 
 

149 28-Nov-15 Lê Thành Long $3000 
 

Bảng Cầu LH Las Vegas NV 
Đại Gia Đình Họ Lê 

Phaolô Lê Thành Long 

150 22-May-16 Nguyễn Văn Tiêm $2000 Bảng Cầu LH Las Vegas NV 
Cầu cho Linh Hồn 

Maria Thy Thy Nguyễn 

151 12-Jun-16 Nguyễn  Vinh $1000 
 

Bảng Tạ Ơn Las Vegas NV 
Vinh Nguyễn 

Diệp - Nhi - Thiên - Kim 

152 16-Jun-16 Lê Văn Cương $1000 Bảng Tạ Ơn Garden Grove CA 
Phêrô Lê Văn Cương 

Maria Thẩm Bích Ngọc & Các Con 

153 13-Nov-16 Trương Thị Thảo Trang $3000 
 

Bảng Cầu LH Las Vegas NV 
Đại Gia Đình Họ Lê 
Giuse Lê Hồng Thái 

154 13-Nov-16 Nguyễn Thị Đắt $1000 Bảng Tạ Ơn Tempe AZ 
GĐ Nguyễn Thị Đắt 

Và Hearrold & Alexander 

155 13-Nov-16 Nguyễn Thị Vinh $1000 
 

Bảng Cầu LH Las Vegas NV 
Xin Chúa Thương Xót 

L. H. Giuse Nguyễn Văn Ngọ 

156 13-Nov-16 Nguyễn Thị Vinh $1000 Bảng Cầu LH Las Vegas NV 
Xin Chúa Thương Xót 

L. H. Giuse Nguyễn Văn Hòa 

mailto:gosolartime@gmail.com


 

157 
 

01-Mar-17 
 

Lm. Hà 
 

Quốc 
 

Dũng 
Lô Trúng 

Tạ Ơn-ĐH 

 
Bảng Tạ Ơn 

 

Las Vegas 
 

NV 
Gia Đình Ông Bà Cố 

Tô ma Hà Văn Lễ 

Maria Nguyễn Minh Ước 

 


